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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN M 

TỈNH HÀ GIANG 

            

Số: 07/QĐ-TA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         
 

M, ngày 19 tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN M, TỈNH HÀ GIANG 
 

Với thành phần phiên họp gồm có: 

Thẩm phán – Chủ trì phiên họp: Ông Củng Trẩn Lương 

Thư ký phiên họp: Bà Trần Thúy An 

 

Ngày 19 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Hà 

Giang tiến hành phiên họp xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào Trường giáo dưỡng theo Quyết định mở phiên họp số 07/QĐ-TA ngày 

14/12/2023 đối với: 

Người bị đề nghị: Sùng Mí Ch, sinh năm 2011; tại xã K, huyện M, tỉnh 

Hà Giang; Nơi cư trú: Thôn P, xã K, huyện M, tỉnh Hà Giang; Số CCCD:…....., 

ngày cấp……, nơi cấp: …………….; dân tộc: Mông; tôn giáo: không; trình độ 

văn hóa: 0/12; con ông Sùng Mí Tủa (đã chết) và bà Lầu Thị Và, sinh năm 1991; 

nghề nghiệp: Làm nương; tiền án, tiền sự: Không. 

Sùng Mí Ch có mặt tại phiên họp. 

Người giám hộ của Sùng Mí Ch: Bà Lầu Thị Và, sinh năm 1991; trú tại: 

Nà Cuổng II, xã Niêm Tòng, huyện M, tỉnh Hà Giang. Có mặt. 

Người phiên dịch tiếng H’Mông: Đào Thị Hoa, sinh năm 1993; trú tại: Thị 

trấn Mèo Vạc, huyện M, tỉnh Hà Giang. Có mặt. 

Đại diện Công an huyện: Ông Nguyễn Văn Huỳnh – Đội phó Đội CSĐT 

tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy (được ủy quyền) 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện: Ông Vừ Mí Sính – Kiểm sát viên 

 Đại diện UBND xã K: Ông Dương Công Khắc– Chức vụ: Phó Chủ tịch 

UBND xã K, huyện M, tỉnh Hà Giang. 

NHẬN THẤY 

 Trưởng Công an huyện M ra đề nghị số 2013/ĐN-CAH ngày 12/12/2023 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng về lý do ngày 

29/8/2023, Sùng Mí Ch thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Sùng Thị M (sinh ngày 

10/8/2016, trú cùng thôn) tại thôn P, xã K, huyện M, tỉnh Hà Giang. Ngày 

14/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện M ra Quyết định trưng cầu số 

39/QĐ-ĐCSHS-KTMT về giám định độ tuổi của Sùng Mí Ch. Ngày 25/9/2023, 
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Viện khoa học Hình sự Bộ Công an có Bản kết luận giám định Pháp y độ tuổi 

trên người sống số 6848/KL-KLHS kết luận: Độ tuổi của Sùng Mí Ch tại thời 

điểm giám định (tháng 9/2023) là từ 12 năm 03 tháng đến 12 năm 09 tháng. 

 Tại phiên họp đại diện Công an huyện M, tỉnh Hà Giang phát biểu: Sùng 

Mí Ch đã có hành vi hiếp dâm người dưới 10 tuổi được quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều 142 BLHS. Theo quy định của BLHS Sùng Mí Ch thuộc đối 

tượng người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên Chả chưa đến 

tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Căn cứ Điều 92 và Điều 100 của Luật xử lý vi 

phạm hành chính, đề nghị Tòa án nhân dân huyện M đưa Sùng Mí Ch vào 

trường giáo dưỡng, thời gian 24 tháng. 

 Đại diện UBND xã Khâu Vai, huyện M, tỉnh Hà Giang phát biểu: Đối 

tượng Sùng Mí Ch hiện đang sống với ông bà, bố của Sùng Mí Ch đã chết, mẹ 

đã tái hôn và có gia đình riêng. Chả không được đi học, cũng không được lớn 

lên trong sự giáo dục, nuôi dưỡng đầy đủ của bố, mẹ. Ông bà nội của Sùng Mí 

Ch cũng đã già không đủ sức khỏe để chăm sóc, giáo dục. Đại diện UBND xã 

đồng ý với mức đề nghị của đại diện Công an huyện M, tỉnh Hà Giang đưa đối 

tượng Sùng Mí Ch vào trường giáo dưỡng, thời gian 24 tháng. 

 Sùng Mí Ch trình bày: Không nhất trí tham gia học tập tại trường giáo 

dưỡng vì Chả không vi phạm pháp luật. 

  Người giám hộ cho Sùng Mí Ch là bà Lầu Thị Và trình bày ý kiến: Gia 

đình nhất trí với ý kiến của đại diện Công an huyện M và UBND xã K đưa Sùng 

Mí Ch vào trưỡng giáo dưỡng. Do cháu Chả thiếu sự chăm sóc, thương yêu, 

quản lí của bố mẹ, hiện nay bố cháu đã chết, bà Và cũng đã kết hôn với người 

đàn ông khác và sinh sống tại thôn N, xã T, huyện M. Bản thân bà Và ở xa nên 

việc cháu Chả tiếp cận những thông tin, chương trình không lành mạnh bà 

không quản lí được nên mới để xảy ra sự việc ngày hôm nay. Rất mong Công an 

huyện và chính quyền địa phương tạo điều kiện, giúp đỡ trong việc giáo dục 

nhân phẩm cho cháu Sùng Mí Ch. 

 Đại điện Viện kiểm sát nhân dân huyện M, tỉnh Hà Giang phát biểu: Hồ 

sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đề nghị đưa Sùng Mí Ch vào 

trường giáo dưỡng được lập đúng quy định. Từ khi thụ lý hồ sơ cũng như tại 

phiên họp, Thẩm phán, Thư ký thực hiện đúng thủ tục tố tụng theo quy định của 

Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa 

án nhân dân. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện M áp dụng Điều 91, Điều 92 của 

Luật xử lý vi phạm hành chính, chấp nhận đề nghị của Công an huyện M, tỉnh 

Hà Giang đưa Sùng Mí Ch vào trường giáo dưỡng để học văn hóa, học nghề, lao 

động thời gian 24 tháng. 

XÉT THẤY 
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[1] Xét tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị: Sùng Mí Ch đã thực hiện hành vi 

hiếp dâm với người dưới 10 tuổi quy định tại điểm c khoản 3 Điều 142 BLHS. 

Hành vi của Sùng Mí Ch có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt 

lớn. Vì lý do trên Trưởng Công an huyện M, tỉnh Hà Giang đã có văn bản số 

2013/ĐN-CAH ngày 12/12/2023 đề nghị Tòa án nhân dân huyện M áp dụng 

biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với Sùng Mí Ch. Như vậy, hồ sơ đề 

nghị áp dụng biện pháp đưa và trường giáo dưỡng đối với Sùng Mí Ch được lập 

theo đúng trình tự quy định tại Điều 99 và Điều 100 của Luật xử lý vi phạm 

hành chính. 

 [2] Xét tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm: xét thấy Sùng Mí 

Ch hiện nay đã bỏ học, thiếu sự quản lí giáo dục từ gia đình và trường, Chả 

thường xuyên tiếp cận với những thông tin không lành mạnh, văn hóa đồi trụy bị 

cấm tuyên truyền. Khi thực hiện hành vi hiếp dâm với cháu Sùng Thị M, cháu 

Mỷ mới 07 tuổi 0 tháng 19 ngày. Còn Chả tại thời điểm giám định mới có độ 

tuổi từ 12 năm 03 tháng đến 12 năm 09 tháng, theo quy định tại Điều 12 của Bộ 

luật hình sự Chả chưa phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy chưa phải chịu trách 

nhiệm hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng nhưng hành vi hiếp dâm của 

Sùng Mí Ch cần được xử lý theo quy định tại Điều 91, Điều 92 của Luật xử lý vi 

phạm hành chính là đưa Sùng Mí Ch vào trường giáo dưỡng để học văn hóa, học 

nghề, lao động dưới sự quản lý của nhà nước. Chả không có tình tiết tăng nặng, 

tình tiết giảm nhẹ theo quy định Luật xử lý vi phạm hành chính. Do vậy áp dụng 

thời gian 24 tháng đối với Sùng Mí Ch là phù hợp, giúp Sùng Mí Ch trở thành 

công dân có ích cho xã hội sau này. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 6; Điều 91; Điều 92 của Luật xử lý vi phạm 

hành chính: 

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Đưa vào trường giáo dưỡng đối 

với Sùng Mí Ch. 

2. Thời gian chấp hanh tại trường giáo dưỡng là 24 (Hai mươi bốn) tháng, 

kể từ ngày người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đi chấp hành tại 

trường giáo dưỡng. 

Nơi chấp hành: Trường giáo dưỡng số 02 Ninh Bình – Địa chỉ: Đội 7, xã 

Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình  

3. Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính và người giám hộ 

của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính được quyền khiếu nại 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định; Cơ quan đề 

nghị có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị đối với 
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quyết định này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể ngày Tòa án công bố quyết 

định. 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Công an huyện M, tỉnh Hà Giang có trách nhiệm thi hành quyết định 

này. 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh; 

- VKSND tỉnh, huyện; 

- Trưởng Công an huyện; 

- UBND xã K, huyện M; 

- Người bị đề nghị; 

- Người giám hộ; 

- Trường Giáo dưỡng số 02 Ninh Bình; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Củng Trẩn Lương 

     


